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I/ Khu vực đặc biệt khó khăn

1 DTN1753040004  Nông Ngọc Dương 08/06/1995 Chăn nuôi thú y (POHE) K49N01 Tày Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Lương Thượng Huyện Na Rì Bắc Kạn CNTY

2 DTN1753040054  Giàng A Mênh 01/07/1999 Chăn nuôi thú y 49 N01 Mông Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Na Cô Sa Huyện Nậm Pồ Điện biên CNTY

3 DTN1753040107  Trần Minh Quang 07/03/1998 Chăn nuôi thú y 49 N01 Tày Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Lê Lai Huyện Thạch An Cao Bằng CNTY

4 DTN1753040087  Trần Văn Thắng 08/09/1999 Chăn nuôi thú y 49 N01 Sán Dìu Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Nam Hòa Huyện Đồng Hỷ Thái Nguyên CNTY

5 DTN17530A0019  Lù Thị Thu 29/01/1998 Chăn nuôi thú y 49 N01 Nùng Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Thèn Phàng Huyện Xín Mần Hà Giang CNTY

6 DTN1753130003  Sổng A Thắng 02/08/1999 Công nghệ SX rau hoa quả &CQ 49 HMông Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Hồng Ca Huyện Trấn Yên Yên Bái NH

7 DTN1753170011  Ma Thị Hà Thương 20/09/1999 Công nghệ thực phẩm K49 San Chí Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Lam Vỹ Huyện Định Hóa Thái Nguyên CNSH&CNTP

8 DTN1753170021  Hà Văn Huấn 20/07/1999 Công nghệ thực phẩm K49 Tày Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Kim Sơn Huyện Định Hóa Thái Nguyên CNSH&CNTP

9 DTN1753170006  Hoàng Thị Uyên 02/12/1999 Công nghệ thực phẩm K49 Nùng Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Tân Long Huyện Đồng Hỷ Thái Nguyên CNSH&CNTP

10 DTN1753100002  Hoàng Long Như Mơ 03/08/1998 Khoa học môi trường 49 Tày Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Đa Thông Huyện Thông Nông Cao Bằng MT

11 DTN1753100013  Lý A Phủng 29/10/1999 Khoa học môi trường 49 HMông Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Pa Cheo Huyện Bát Xát Lào Cai MT

12 DTN1753100011  Chang A Cháng 23/11/1999 Khoa học môi trường 49 Mông Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Sử Pán Huyện Sa Pa Lào Cai MT

13 DTN1753080005  Nông Minh Đô 10/03/1998 Khuyến nông 49 Tày Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Lương Thượng Huyện Na Rì Bắc Kạn KT&PTNT

14 DTN1754110006  Nguyễn Thị Nhàn 11/11/1999 Kinh tế nông nghiệp 49 Nùng Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Tân Hòa Huyện Phú Bình Thái Nguyên KT&PTNT

15 DTN17530A0011  Nông Hùng Trang 25/01/1999 Kinh tế nông nghiệp 49 La chí Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Bản Díu Huyện Xín Mần Hà Giang KT&PTNT

16 DTN1754110003  Hoàng Thị Thác 09/12/1998 Kinh tế nông nghiệp 49 Giấy Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Nậm Xe Huyện Phong Thổ Lai Châu KT&PTNT

17 DTN1754110040  Triệu Thị Lẫm 01/06/1999 Kinh tế nông nghiệp 49 Tày Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Yên Hoa Huyện Na Hang Tuyên Quang KT&PTNT

18 DTN1754110024  Sùng A BLồng 01/12/1999 Kinh tế nông nghiệp 49 HMông Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Tà Xi Láng Huyện Trạm Tấu Yên Bái KT&PTNT

19 DTN17530A0023  Pờ Pó Lèng 19/06/1997 Kinh tế nông nghiệp 49 Hà nhì Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Sen Thượng Huyện Nậm Pồ Điện biên KT&PTNT

20 DTN1754110034  Hờ A Vàng 07/08/1999 Kinh tế nông nghiệp 49 HMông Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Mường Pồn Huyện Điện Biên Điện biên KT&PTNT

21 DTN1754110023  Hờ A Panh 13/02/1998 Kinh tế nông nghiệp 49 H Mông Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Taà Xi Láng Trạm Tấu Yên Bái KT&PTNT
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22 DTN1751020005  Lý A Dúa 24/01/1999 Kinh tế TNTN 49 HMông Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Pa Cheo Huyện Bát Xát Lào Cai MT

23 DTN1753060001  Ngải Sình Pao 11/12/1998 Lâm nghiệp 49 HMông Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Mù Sang Huyện Phong Thổ Lai Châu LN

24 DTN1753060006  Trần Thị Kim Dung 01/02/1999 Lâm nghiệp 49 Tày Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Đào Viên Huyện Tràng Định Lạng Sơn LN

25 DTN1753060020  Lầu Thị Dở 08/06/1998 Lâm nghiệp 49 Mông Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Mường Nhé Huyện Mường Nhé Điện biên LN

26 DTN1754140004  Ngô Văn Lưu 24/06/1999 Phát triển nông thôn 49 Mông Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Cao Minh Huyện Tràng Định Lạng Sơn KT&PTNT

27 DTN1754140006  Sùng Thị Châu 15/01/1998 Phát triển nông thôn 49 Mông Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Mường Nhé Huyện Mường Nhé Điện biên KT&PTNT

28 DTN1754140007  Hoàng Thị Hằng 15/09/1999 Phát triển nông thôn 49 Tày Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Thượng Giáp Huyện Na Hang Tuyên Quang KT&PTNT

29 DTN1754120002  Chớ A Chỉnh 02/03/1998 Quản lý đất đai 49N01 Mông Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Ma Thì Hồ Huyện Mường Chà Điện biên QLTN

30 DTN1754120030  Hoàng Văn Khiêm 08/11/1999 Quản lý đất đai 49N01 Tày Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Quảng Nguyên Huyện Xín Mần Hà Giang QLTN

31 DTN1754120029  Đỗ Đình Long 28/12/1999 Quản lý đất đai 49N01 San Chí Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Phú Thịnh Huyện Đại Từ Thái Nguyên QLTN

32 DTN1754120007  Hà Anh Tú 10/08/1999 Quản lý đất đai 49N01 Tày Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Dân Tiến Huyện Võ Nhai Thái Nguyên QLTN

33 DTN1754120005  Ma Lão Bu 20/12/1999 Quản lý đất đai 49N01 Hà nhì Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Vàng Ma Chải Huyện Phong Thổ Lai Châu QLTN

34 DTN1754120014  Vàng Chồ Me 19/02/1999 Quản lý đất đai 49N01 La Hủ Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Pa Vệ Sử Huyện Mường Tè Lai Châu QLTN

35 DTN1753160001  Lý Văn Nhình 01/09/1999 Quản lý tài nguyên rừng 49 Dao Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Tà Mít Huyện Tân Uyên Lai Châu LN

36 DTN1753160016  Khà A Dế 13/02/1998 Quản lý tài nguyên rừng 49 Mông Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Hang Kia Huyện Mai Châu Hòa Bình LN

37 DTN1758510022  Hoàng Thị Thu Phương 15/08/1999 Quản lý TN&MT 49 Tày Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Quảng Nguyên Huyện Xín Mần Hà Giang QLTN

38 DTN1753050047  Hoàng Văn Hải 06/10/1999 Thú y 49 N01 Tày Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Vĩnh Yên Huyện Bảo Yên Lào Cai CNTY

39 DTN1753050130  Đinh Thị Oanh 30/10/1999 Thú y 49 N01 Mường Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Đông Bắc Huyện Kim Bôi Hòa Bình CNTY

40 DTN1753050185  Long Thị Yến 12/06/1999 Thú y 49 N01 Tày Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Tân Dương Huyện Bảo Yên Lào Cai CNTY

41 DTN1753050178  Triệu Văn Can 18/09/1997 Thú y 49 N01 Nùng Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Tri Lễ Huyện Văn Quan Lạng Sơn CNTY

42 DTN1753050105  Sùng Thị Mai 02/12/1999 Thú y 49 N03 Mông Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Phìn Hồ Huyện Sìn Hồ Lai Châu CNTY

43 DTN1753070011  Dương Thị Thùy Chang 28/01/1999 Trồng trọt (POHE) 49N01 Nùng Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Văn Hán Đồng Hỷ Thái Nguyên NH

44 DTN1753070021  Triệu Thị Coi 11/08/1999 Trồng trọt (POHE) 49N01 Dao Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Lương Thông Huyện Thông Nông Cao Bằng NH

45 DTN1753070017  Hà Lan Nhã 09/05/1999 Trồng trọt (POHE) 49N01 Nùng Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Ngọc Động Huyện Quảng Uyên Cao Bằng NH

46 DTN1753070009  Hảng Thị Cha 10/05/1999 Trồng trọt (POHE) 49N01 HMông Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Mù Sang Huyện Phong Thổ Lai Châu NH

47 DTN1753070014  Hoàng Văn Hiếu 02/06/1999 Trồng trọt (POHE) 49N01 Tày Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Dương Quỳ Huyện Văn Bàn Lào Cai NH

48 DTN1753070006  Sùng Thị Hoa 26/07/1999 Trồng trọt (POHE) 49N01 HMông Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Dào San Huyện Phong Thổ Lai Châu NH
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49 DTN1753070001  Thào A Của 06/07/1999 Trồng trọt (POHE) 49N01 Mông Thôn ĐBKK 140.000 Kỳ I, 2017-2018. Huy Bắc Huyện Phù Yên Sơn La NH

50 DTN1755150016  Đặng Quang Cư 12/01/1999 Trồng trọt (POHE) 49N01 Dao Thôn ĐBKK 140.000 Kỳ I, 2017-2018. An Bình Huyện Văn Yên Yên Bái NH

51 DTN1753070007  Nguyễn Hoài Nam 08/01/1998 Trồng trọt (POHE) 49N01 Tày Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Quang Phong Huyện Na Rì Bắc Kạn NH

52 DTN1753070033  Lò Văn Phương 12/09/1999 Trồng trọt (POHE) 49N01 Thái Xã ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2017-2018 đến hết khóa học Mường Báng Huyện Tủa Chùa Điện biên NH

II/

1 DTN1754110039  Giàng Mí Dình 15/09/1998 Chăn nuôi thú y 49 N01 HMông HN 100.000 Kỳ I, 2017-2018. Phó Bảng Huyện Đồng Văn Hà Giang CNTY

2 DTN1753170015  Nguyễn Thị Kim Ngân 21/10/1999 Công nghệ thực phẩm K49 Kinh HN 100.000 Kỳ I, 2017-2018. TT. Hồ Huyện Thuận Thành Bắc Ninh CNSH&CNTP

3 DTN1753170019  Trịnh Hương Giang 29/08/1999 Công nghệ thực phẩm K49 Kinh HN 100.000 Kỳ I, 2017-2018. Trung Thành Thị xã Phổ Yên Thái Nguyên CNSH&CNTP

4 DTN1754190010  Đỗ Thị Hoa 11/05/1999 Công nghệ thực phẩm K49 Kinh HN 100.000 Kỳ I, 2017-2018. Bình Thành Huyện Định Hóa Thái Nguyên CNSH&CNTP

5 DTN1754120042  Triệu Lý Thảo 09/10/1999 Quản lý đất đai 49N01 Dao HN 100.000 Kỳ I, 2017-2018. Cao Kỳ Huyện Chợ Mới Bắc Kạn QLTN

6 DTN1754120033  Quyền Đình Hiếu 28/08/1999 Quản lý TN&MT 49 Kinh HN 100.000 Kỳ I, 2017-2018. Đinh Xá Thành phố Phủ Lý Hà Nam QLTN

7 DTN1753050117  Trần Thúy Quỳnh 25/05/1999 Thú y 49 N01 Kinh HN 100.000 Kỳ I, 2017-2018. Lực Hành Huyện Yên Sơn Tuyên Quang CNTY

8 DTN1753070024  Phạm Thị Hương Thu 11/02/1998 Trồng trọt (POHE) 49N01 Kinh HN 100.000 Kỳ I, 2017-2018. Tân An Huyện Văn Bàn Lào Cai NH

9 DTN1753070023  Hoàng Văn Giót 06/02/1998 Trồng trọt (POHE) 49N01 Khơ mú HN 100.000 Kỳ I, 2017-2018. Tà Mít Huyện Tân Uyên Lai Châu NH

10 DTN1753070034  Giàng Mí Dia 14/09/1999 Trồng trọt (POHE) 49N01 Mông HN 100.000 Kỳ I, 2017-2018. Phó Bảng Huyện Đồng Văn Hà Giang NH

(đã ký)

Đỗ Thị Dương

Người lập danh sách
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